
UỶ BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 
 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bạch Đằng, ngày        tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, 

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường;  

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và lãnh đạo, chuyên viên 

 các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường Bạch Đằng,  

thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của 

Đảng, chính quyền phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường Bạch Đằng, cụ thể như sau: 
 

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 

I. Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND phường 

1 Trần Huy Kiên 
Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch HĐND phường 
0932.353.789 

2 Cao Thị Thanh Xuân 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường 
0978.525.557 

3 

 

Nguyễn Hoàng Minh 

 

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường 0914693147 

4 Nguyễn Văn Ba Phó Chủ tịch HĐND phường 0904362917 

5 Phạm Quang Thanh Phó Chủ tịch TT UBND phường 0916868016 

6 Nguyễn Thái Hoà 
Phó Chủ tịch UBND phường 

GĐTTDVSNC 
0977617162 
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II. Ban xây dựng Đảng phường 

1  Nguyễn Văn Hiếu 
Trưởng Ban Xây dựng Đảng- Trưởng 

ban KT-NS HĐND phường 
0902.054.356 

2  Nguyễn Thị Thanh Hoa 
Phó trưởng Ban Xây dựng đảng 

phường Bạch Đằng 
0904.011.319 

3  Cù Văn Huynh 
Chuyên viên Ban Xây dựng đảng 

phường Bạch Đằng 
0979.857.845 

4  Nguyễn Thị Thoa 
Chuyên viên Ban Xây dựng đảng 

phường Bạch Đằng 
0904.257.588 

5  Nguyễn Thị Luyên 
Chuyên viên Ban Xây dựng đảng 

phường Bạch Đằng 
0989.661.306 

6  Nguyễn Văn Hải 
Chuyên viên Ban Xây dựng đảng 

phường Bạch Đằng 
0934.288.515 

III. UBKT Đảng ủy phường 

1 Nguyễn Đắc Đông 
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy- Trưởng 

ban VH-XH  HĐND phường 
0936925172 

2 Đàm Nguyên Uỷ 
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

phường Bạch Đằng 
0983156709 

3 Đàm Thị Bảo Yến 
Chuyên viên UBKT ĐU phường Bạch 

Đằng 
0346927714 

5 Đỗ Thị Ngọc Thịnh 
Chuyên viên UBKT ĐU phường Bạch 

Đằng 
0961799858 

IV. Văn Phòng Đảng ủy phường 

1 Phạm Văn Mai Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0919.084.666 

2 Vũ Thị Giang Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0944.446.072 

3 Bùi Khắc Hưng Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0969060689 

4 Đinh Thị Thuý 
Chuyên viên VP Đảng ủy phường 

Bạch Đằng 
0915.791.618 

5 Nguyễn Thị Duyên 
Chuyên viên VP Đảng ủy phường 

Bạch Đằng 
0977.295.293 
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6 Bùi Đức Tâm 
Chuyên viên VP Đảng ủy phường 

Bạch Đằng 
0868859088 

7  Nguyễn Sỹ Chuyền 
Chuyên viên VP Đảng ủy phường 

Bạch Đằng 
0775225789 

8  Đỗ Xuân Toàn Hợp đồng CNTT Đảng ủy 0989360568 

V. Các ban HĐND phường 

1 Phùng Công Tiến 
Phó Trưởng ban KT-NS  HĐND 

phường 
0395085776 

2 Nguyễn Huy Tưởng 
Phó Trưởng ban VH-XH HĐND 

phường 
0911116386 

VI. UBMTTQ Việt Nam phường 

1 Bùi Thị Chúc 
Chủ tịch UBMTTQVN 

phường 
0984227577 

2 
2 

Đỗ Đức Thanh  
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, 

Chủ tịch Hội Chiến Binh 
0936302502 

3

3 
Lê Thị Bích Lệ 

Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, 

Chủ tịch Hội LHPN 
0977.821.863 

a.  Vũ Xuân Lương 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, 

Chủ tịch Hội Nông dân 
0982593032 

b.  Lê Thị Kim Oanh 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, 

Bí thư Đoàn thanh niên 
0769297675 

c.  Phạm Văn Chường Chuyên viên UBMTTQ VN phường 0904722199 

d.  Vũ Thị Hải Yến Chuyên viên UBMTTQ VN phường 0904184402 

 Lê Minh Thoáng Chuyên viên UBMTTQ VN phường 0904165808 

VII. Văn phòng HĐND-UBND phường 

1 Vũ Trọng Thuỷ Chánh Văn phòng HĐND & UBND 
0977617162 

 

2  Lê Thị Lựu 
Phó Chánh Văn phòng HĐND & 

UBND 
0902045199 
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3 Đỗ Đăng Trường 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 

0974342299 

 

4 Nguyễn Thị Thuỳ 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 

0906113266 

 

5 Phạm Thị Nhung 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 

0975653048 

 

6 Đàm Trì Toàn 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 
0983464233 

7 Đào Đức Nhuận 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 
0913552786 

8 Nguyễn Văn Cường 
Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 
0976856522 

9 

 

Bùi Thị Hoa 

 

Chuyên viên Văn phòng HĐND & 

UBND 
0936889823 

10 Nguyễn Văn Quý Văn phòng HĐND & UBND 0772252551 

11 Bùi Văn Hòa Văn phòng HĐND & UBND 0936911671 

VIII. Phòng KTHT $ ĐT phường 

1 Bùi Trung Mạnh 
Trưởng phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0833928686 

2 Vũ Văn Chí 
Phó trưởng phòng Kinh tế, 

 Hạ tầng và Đô thị phường 
0979776096 

3 Bùi Trung Kiên 
Phó trưởng phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0973171678 

4 Lê Quý Vân 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0989325417 

5 Lã Thị Tuyết Nhung 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0936540983 

6 Vũ Thị Trang 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0987439489 

7 Nguyễn Thị Tuyền 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0349846299 

8 Đỗ Văn Tuyên 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0963087057 
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9 Trần Văn Long 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0932581288 

10 Phạm Thị Liên 
Chuyên viên Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0396967546 

11 Đinh Thị Hà Oanh 
Chuyên viên Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0382130496 

12 Phạm Thị Thanh Trâm 
Chuyên viên Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0936585814 

13 Phạm Thị Bình 
Chuyên viên phòng Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0368457595 

14 Nguyễn Thành Sinh 
Chuyên viên Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0902093161 

15 Phạm Quốc Khương 
Chuyên viên Kinh tế,  

Hạ tầng và Đô thị phường 
0913262555 

IX. Phòng VHXH phường 

1 Nguyễn Thị Chăm Phó Trưởng  phòng VH-XH 0772210975 

2 Nguyễn Văn Cường Phó Trưởng  phòng VH-XH 0907268555 

3 Vũ Thu Hà Chuyên viên phòng VH-XH 0904952171 

4 Lê Văn Mạnh Chuyên viên phòng VH-XH 0988005719 

5 Nguyễn Quang Tuyến Chuyên viên phòng VH-XH 0943405778 

6 Trần Thanh Lâm Chuyên viên phòng VH-XH 0963279984 

7 Đỗ Thị Quỳnh Trang Chuyên viên phòng VH-XH 0976161828 

8 Đỗ Thị Hương Ly Chuyên viên phòng VH-XH 0889300889 

9 Đoàn Thị Thảo Chuyên viên phòng VH-XH 0989653497 

10 Đỗ Thị Lợi Chuyên viên phòng VH-XH 0772239642 
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X. Trung Tâm PVHCC phường 

1 Vũ Khánh Tùng Giám đốc TTPVHCC 0822066888 

2 Lê Văn Huy Phó giám đốc TTPVHCC 0989123832 

3 Trần Thị Nga Chuyên viên TTPVHCC 0934284998 

4 Trịnh Thị Tuyết Chuyên viên TTPVHCC 0918996446 

XI. BCH Quân sự phường 

1 Bùi Xuân Tùng Chỉ huy trưởng BCHQS 0365647379 

XII. Công an phường 

1 Bùi Văn Phòng Trưởng Công an phường 0913011678 

2 Hoàng Bá Mạnh Phó trưởng Công an phường 0904350123 

3 Nguyễn Văn Năng Phó trưởng Công an phường 0904852589 

4 Phạm Thanh Sơn Phó trưởng Công an phường 0902014823 

5 Đỗ Đức Chính Phó trưởng Công an phường 0983246012 

6 Dương Quang Ninh Phó trưởng Công an phường 0983415058 

XIII. Trung tâm DVSNC phường 

1 Đào Văn Long Viên chức Trung tâm DVSNC 0936402760 

2 Lê Văn Toản HĐLĐ Trung tâm DVSNC 0901516472 

3 Vũ Văn Cường HĐLĐ Trung tâm DVSNC 0776418418 
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4 Vi Thị Thuý Loan Viên chức Trung tâm DVSNC 0918326838 

5 Vũ Đình Dũng Viên chức Trung tâm DVSNC 0979776484 

6 Bùi Doãn Tiến Viên chức Trung tâm DVSNC 0942688355 

7 Hoàng Xuân Kiên Viên chức Trung tâm DVSNC 0936901819 

8 Lê Đức Toàn Viên chức Trung tâm DVSNC 0987959525 

9 Nguyễn Viết Thành Viên chức Trung tâm DVSNC 0941781135 

10 Nguyễn Tiến Nam Viên chức Trung tâm DVSNC 0944315889 

11 Nguyễn Thị Thanh Xuân Viên chức Trung tâm DVSNC 0987959525 

12 Vi Thị Thuý Loan Viên chức Trung tâm DVSNC 0918326838 

13 Vũ Đình Dũng Viên chức Trung tâm DVSNC 0979776484 

14 Bùi Doãn Tiến Viên chức Trung tâm DVSNC 0942688355 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các 

số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy phường; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Các tổ dân phố trên địa bàn phường; 

-  Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Vũ Trọng Thủy 
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